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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Ngoan 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Văn Tư. 

Ông Huỳnh Văn Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Luận – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tham 

gia phiên tòa: Ông Phạm Trung Thái – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 03 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số 

50/2020/TLST-HS ngày 20/10/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

50/2020/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn P, sinh năm 1977 tại Tiền Giang; Nơi cư trú: ấp H, xã N, huyện 

C, tỉnh Tiền Giang; nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá: 05/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C và 

bà Nguyễn Thị L; chưa có vợ, con; tiền án: không; tiền sự: 05 lần: Lần 1: Ngày 

12/02/2018 bị Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy quyết định phạt hành 

chính 2.500.000đ về hành vi gây mất trật tự công cộng; Lần 2: Ngày 14/4/2018, bị 

Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy quyết định phạt hành chính 

3.500.000đ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác; Lần 3: Ngày 

30/10/2018, bị Công an xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy quyết định phạt hành chính 

1.500.000đ về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản; Lần 4: Ngày 10/01/2019, bị 

Công an xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy quyết định phạt hành chính 1.000.000đ về 

hành vi ném vật dụng (dép, tô) vào chùa Chơn Thường 1; Lần 5: ngày 21/12/2019, 

bị Công an xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy quyết định phạt hành chính 1.500.000đ về 

hành vi trộm cắp tài sản; nhân thân; tạm giữ: không; tạm giam: không, bị cáo tại 

ngoại. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 



-  Người bị hại:  

Bà Huỳnh Thị e, sinh năm 1962. Địa chỉ: ấp H, xã N, huyện C, tỉnh Tiền 

Giang. (Có mặt). 

-  Người làm chứng: 

Bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1958. Địa chỉ: ấp H, xã N, huyện C, tỉnh Tiền 

Giang (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 12/11/2019, tại khu vực nhà Hậu tổ trong chùa Chơn 

Thường 1, ở ấp H, xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang, bị cáo Nguyễn Văn P đã vô cớ 

gây sự, dùng tay nắm chặt cổ áo và xô đẩy bà Huỳnh Thị e làm xây xác da vùng cổ 

và làm đầu của bà Em va đập vào vách tường. 

Theo giấy chứng nhận thương tích số 1832/CN-BV ngày 14/11/2019 của 

Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy xác định bà Huỳnh Thị e có các thương tích: 

Tổn thương nông ở đầu (chấn thương đầu + cổ khai bị đánh). 

Kết luận giám định pháp y về thương tích số 17/2020/TgT ngày 10/12/2019 

của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên tại thời điểm giám định của bà Huỳnh Thị e là 02%. 

Vật chứng thu giữ gồm: 01 cái áo bằng vải dài tay, màu xám, phần cổ bên trái 

rách một đoạn dài 14cm từ hướng cổ ra vai. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại bà Huỳnh Thị e không yêu cầu bị cáo bồi 

thường về trách nhiệm dân sự. 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cai Lậy và tại phiên tòa, bị cáo 

Nguyễn Văn P thừa nhận có dùng tay đánh vào mặt, nắm chặt cổ áo và xô đẩy bà 

Huỳnh Thị e liên tục khoảng 02 phút, không thừa nhận hành vi cố ý đẩy đầu của bà 

Em vào vách tường. 

Tại Cáo trạng số 46/CT- VKSHCL ngày 14/10/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cai Lậy truy tố bị cáo Nguyễn Văn P về tội “Cố ý gây thương tích”.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm 

i khoản 1 Điều 134; điểm i khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 

sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn P mức án từ 09 đến 12 

tháng tù; Về vật chứng: Trả lại cho bà Huỳnh Thị e 01 cái áo bằng vải dài tay, màu 

xám, phần cổ bên trái rách một đoạn dài 14cm từ hướng cổ ra vai; Về trách nhiệm 

dân sự: Do bị hại không yêu cầu nên không xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 



Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cai 

Lậy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cai Lậy, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, bị hại 

không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Taïi phieân toøa sơ thẩm, bò caùo Nguyễn Văn P thừa nhận vào lúc 12 giờ 30 

phút ngày 12/11/2020 tại khu vực nhà Hậu tổ trong chùa Chơn Thường 1, ở ấp H, 

xã N, huyện C, tỉnh Tiền Giang đã dùng tay đánh vào mặt, nắm chặt cổ áo và xô 

đẩy bà Huỳnh Thị e liên tục khoảng 02 phút, không thừa nhận hành vi cố ý đẩy đầu 

của bà Em vào vách tường. Xét thấy, tuy bị cáo không thừa nhận dùng tay đẩy đầu 

của bà Huỳnh Thị e vào tường gây thương tích, nhưng căn cứ vào các tài liệu, 

chứng cứ thu thập được như: các lời khai ban đầu của bị cáo tại Cơ quan điều tra, 

cụ thể là các biên bản ghi lời khai ngày 23/11/2019, biên bản ghi lời khai ngày 

15/01/2020, bị cáo đều thừa nhận có dùng tay đẩy đầu của bà Em vào vách tường, 

thực tế thương tích của bà Huỳnh Thị e là có thật, phù hợp với thương tích thực tế 

của bà Em và giấy chứng nhận thương tích số 1832/CN-BV ngày 14/11/2019 của 

Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, và Kết luận giám định pháp y về thương tích 

số 17/2020/TgT ngày 10/12/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang. 

Xét thấy, thương tích bị cáo gây ra cho bà Huỳnh Thị e chỉ 02% nhưng có 

tính chất côn đồ. Bởi lẽ, giữa bị cáo và bà Em không có mâu thuẫn gì trước nhưng 

bị cáo đã vô cớ đến chùa Chơn Thường 1 là nơi tôn nghiêm của phật giáo để đánh 

bà Em gây thương tích, có nhiều người chứng kiến, đồng thời qua kết quả xác 

minh tại địa phương nơi bị cáo Phong cư trú thì Phong nhiều lần gây rối trật tự 

công cộng, hăm dọa đánh người khác, và xét về nhân thân thì bị cáo đã 05 lần vi 

phạm hành chính bị chính quyền địa phương xử phạt nhưng bị cáo không chấp 

hành, điều này chứng tỏ bị cáo rất xem thường pháp luật. 

Do vậy có đủ căn cứ để tuyên bố bị cáo đã phạm tội “Cố ý gây thương tích”, 

tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự 

năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực 

tiếp đến sức khoẻ của công dân được pháp luật bảo vệ. Bản thân bị cáo là người đã 

thành niên, và nhận thức được việc gây thương tích cho người khác là phạm tội 

nhưng vẫn cố ý thực hiện, hành vi này không chỉ gây thiệt hại về mặt vật chất và 

tinh thần đối với người bị hại mà còn làm mất an ninh trật tự, gây hoang mang cho 

người dân sinh sống tại địa phương. Do đó cần phải xử phạt bị cáo mức án nghiêm 

khắc mới có tác dụng răn đe và giáo dục bị cáo trở thành người tốt.  



[4] Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[5] Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  
 [6] Veà traùch nhieäm daân söï: Xét thấy, người bị hại không có yêu cầu gì nên 

không xem xét.  

[7] Về vật chứng: Xét thấy, 01 cái áo bằng vải dài tay, màu xám, phần cổ 

bên trái rách một đoạn dài 14cm từ hướng cổ ra vai là của bà Huỳnh Thị e, nên trả 

lại cho bà Em sử dụng. 

 [8] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và hướng dẫn tại Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

về án phí, lệ phí Tòa án. 

 [9] Xeùt lôøi ñeà nghò cuûa Đại diện Vieän kieåm saùt phuø hôïp vôùi nhaän ñònh cuûa 

Hoäi ñoàng xeùt xöû neân ñöôïc chaáp nhaän. 

 Vì caùc leõ treân,  

QUYEÁT ÑÒNH: 

 

1. Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Văn P phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

2. Về hình phạt:  

 Áp dụng điểm i khoản 1 Điều 134, Điều 38, điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn P 09 (Chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Trả lại cho bà Huỳnh Thị e 01 cái áo bằng vải dài tay, màu xám, phần cổ bên 

trái rách một đoạn dài 14cm từ hướng cổ ra vai. 

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; 

Buộc bò caùo phaûi chòu 200.000ñ aùn phí hình söï sô thaåm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án trong 

haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn.  

“Tröôøng hôïp baûn aùn, quyeát ñònh ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi ñieàu 2 

Luaät Thi haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh 

aùn daân söï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï 

nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc ñieàu 6, 

7 vaø 9 Luaät Thi haønh aùn daân söï; thôøi hieäu thi haønh aùn ñöôïc thöïc hieän theo quy 

ñònh taïi Ñieàu 30 Luaät thi haønh aùn daân söï”. 

 



Nôi nhaän:   TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh Tieàn Giang                                                  Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa 

- VKSND huyeän Cai Lậy 

- Chi cục THADS huyeän Cai Lậy 

- CAND huyeän Cai Lậy. 

- Ngöôøi tham gia toá tuïng 

- Löu                                                                                      

 

      Nguyễn Thành Ngoan 
 


